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1 NGUYỄN BẢO NGUYÊN Nam 21/06/2012 9.13 8.20 8.66 Trúng tuyển 

2 NGUYỄN LÊ QUỲNH ANH Nữ 21/10/2012 9.13 8.05 8.59 Trúng tuyển 

3 TRẦN HOÀNG QUỲNH LAM Nữ 02/07/2012 8.95 7.90 8.43 Trúng tuyển 

4 LƯƠNG NGỌC QUYÊN Nữ 12/10/2012 8.20 8.60 8.40 Trúng tuyển 

5 PHẠM XUÂN THIÊN Nam 11/05/2012 8.75 7.90 8.33 Trúng tuyển 

6 PHAN BẢO TRÂM Nữ 19/08/2012 8.28 8.20 8.24 Trúng tuyển 

7 TRẦN TRÂM ANH Nữ 01/01/2012 7.98 8.45 8.21 Trúng tuyển 

8 VŨ NGUYỄN HƯƠNG GIANG Nữ 26/05/2012 8.68 7.60 8.14 Trúng tuyển 

9 NGUYỄN TẤN KHẢI HƯNG Nam 14/07/2012 8.68 7.25 7.96 Trúng tuyển 

10 TRƯƠNG LÊ KHÁNH HUYỀN Nữ 08/03/2012 8.08 7.65 7.86 Trúng tuyển 

11 NGUYỄN THIÊN BẢO Nam 03/07/2012 8.33 7.25 7.79 Trúng tuyển 

12 LÊ THỊ MINH HẰNG Nữ 13/02/2012 7.83 7.70 7.76 Trúng tuyển 

13 ĐÀO NGỌC LAN Nữ 05/05/2012 9.13 6.35 7.74 Trúng tuyển 

14 GIANG TRUNG QUÂN Nam 24/08/2012 7.95 7.50 7.73 Trúng tuyển 

15 QUÁCH THÁI KHANG Nam 09/03/2012 8.68 6.65 7.66 Trúng tuyển 

16 NGÔ TRÍ GIA PHÚC Nam 11/08/2012 8.28 7.00 7.64 Trúng tuyển 

17 NGUYỄN DƯƠNG HOÀI THƯƠNG Nữ 15/09/2012 8.38 6.90 7.64 Trúng tuyển 

18 ĐẶNG QUỲNH CHI Nữ 25/02/2012 8.35 6.80 7.58 Trúng tuyển 

19 LÊ THẢO NHI Nữ 07/02/2012 8.35 6.70 7.53 Trúng tuyển 

20 NGUYỄN HOÀNG BẢO NGỌC Nữ 16/12/2012 7.83 7.20 7.51 Trúng tuyển 

21 NGUYỄN VIỆT PHÁT Nam 23/10/2012 8.13 6.70 7.41 Trúng tuyển 

22 HOÀNG THỊ MỸ DUYÊN Nữ 06/02/2012 8.85 5.90 7.38 Trúng tuyển 

23 TRẦN NGUYỄN BẢO KHANG NAM 19/03/2012 7.98 6.55 7.26 Trúng tuyển 

24 NGUYỄN DIỆU LINH Nữ 23/08/2012 8.85 5.50 7.18 Trúng tuyển 

25 HUỲNH MINH BẢO LONG Nam 15/06/2012 8.03 6.00 7.01 Trúng tuyển 

26 ĐỖ PHAN KHÁNH THI Nữ 11/06/2012 8.33 5.70 7.01 Trúng tuyển 

27 NGUYỄN CÔNG DUY Nam 31/01/2012 7.88 5.80 6.84 Trúng tuyển 

28 VÕ NGUYỄN BẢO TRÂN Nữ 26/04/2012 8.50 5.15 6.83 Trúng tuyển 

29 VŨ MINH TUỆ Nam 19/12/2012 8.55 4.55 6.55 Trúng tuyển 

30 HOÀNG THIÊN BẢO Nam 26/09/2012 8.35 4.75 6.55 Trúng tuyển 
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